                         Trường THCS Thị Trấn – Vĩnh Thuận – Kiên giang


Chuyên đề : Số. Số thập thân
* Cách chuyển đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số.
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Ví dụ 1 : Hãy viết số thập thân vô hạn tuần hoàn 0,0(8) thành phân số.

HD : sử dụng ANPHA 
[image: image2.wmf]W


Giải.

Ghi vào màn hình 0.0(8) Sau đó ấn phím =. Màn hình hiện kết quả 
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Vậy 0,0(8) =
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Chú ý : chu kì (8) ghi vào màn hình được ấn tổ hợp phím ALPHA  
[image: image5.wmf]W

 (    ) chứ không phải sử dụng hai dấu ngoặc trên phím số 9 trong máy.

Ví dụ 2 : Chứng tỏ rằng 0,(37) + 0,(62)=1

Ghi vào màn hình 0.(37) + 0.(62) sau đó ấn phím = . Màn hình hiện kết quả 1
      Ví dụ 3. Cho x1000 + y1000 = 6,912;   x2000 + y2000 = 33,76244

        Tính A =  x3000 + y3000
        Giải:

Đặt a = x1000, b = y1000. Ta có: a + b = 6,912; a2 + b2  = 33,76244                                                            Khi đó : a3 + b3 = (a + b)3- 3ab(a + b) = (a + b)3  -  3. 
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                 Đáp số :   A = 184,9360067
Ví dụ 4 Tính
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Vậy A = 
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Cách 2 : Gán A, B, C

Ví dụ 5 

Tìm chữ số lẻ thập phân thứ 1999 phép chia 17 : 13

Giải :
Ta có : 17:13 =1, (307692)

Ghi vào màn hình 1999:R6 ta có thương 333 và dư 1 (chữ số thập phân thứ 1999 sau dấu phẩy là chữ số thứ nhất của chu kỳ)
Vậy chữ số lẻ thập phân thứ 1999 phép chia 17 : 13 là 3
Ví dụ 6  Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các số tự nhiên dạng:
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  chia hết cho 7.

Giải:

- Số lớn nhất dạng 
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 chia hết cho 7 sẽ phải có dạng:
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  với z ({0, 1, 2,...,8, 9}

lần lượt thử với z = 9; 8; 7; 6; 5... đến z = 5, ta có:

1929354 
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 7 
[image: image13.wmf]=

   (275622)

Vậy số lớn nhất dạng 
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 chia hết cho 7 là 1929354.

- Số nhỏ nhất dạng 
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 chia hết cho 7 sẽ phải có dạng:
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  với z ({0, 1, 2,...,8, 9}

lần lượt thử với z = 0; 1; 2; 3... đến z = 3, ta có:

1020334 
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[image: image18.wmf]=

   (145762)

Vậy số nhỏ nhất dạng 
[image: image19.wmf]1234
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 chia hết cho 7 là 1020334.
Ví dụ 7 : Tìm xem 222425 có bao nhiêu chữ số. 
Giải 
 Ta có : 
[image: image20.wmf]10

22425.log(2)

=6750,597 làm tròn 6751

Vậy 222425 có 6751 số.

Bài Tập 

1. Phân số nào được sinh ra số thập thân tuần hoàn sau:

a. 0,123 123…

b. 4,35 35 35 …

c. 2,45736 736…
d. 3,15(321)
e. 5,34(12)

    
 2. Tìm chữ số thập phân thứ 2014 sau dấu phẩy khi chia:


a. 15 chia cho 27
a. 1 chia cho 49
c.123 chia cho 456
b. 10 chia cho 23
   
   3. Tìm chữ số thập phân thứ 135 sau dấu phẩy trong phép chia 250000 cho 19

Hd : 
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. 
17 : 19  = 0,(894736842105263157) . 
Kết quả : số 8

4. Tính a. 
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5. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các số tự nhiên dạng:
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  chia hết cho 13.

Đáp số: - Số lớn nhất dạng 
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 chia hết cho 13 là 1929304

- Số nhỏ nhất dạng 
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 chia hết cho 13 là 1020344

6. Tìm tất cả các số n dạng:
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  chia hết cho 24.

H.Dẫn:

- Vì N 
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 24 ( N 
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 3 ; N 
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 8 ( (37 + x + y) 
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 3 ; 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image32.wmf]M

 8. 

(  y chỉ có thể là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8. 

Dùng máy tính, thử các giá trị x thoả mãn: (x + y + 1) 
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 3 và 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image35.wmf]M

 8, ta có: 

N1 = 1235679048 ; N2 = 1235679840
7. Số 312345  có bao nhiêu chữ số?
8. Tìm các số khi bình phương sẽ có tận cùng là ba chữ số 4. Có hay không các số khi bình phương có tận cùng là bốn chữ số 4 ?

H.Dẫn:

- Chữ số cuối cùng của x2 là 4 thì chữ số cuối cùng của x là 2 hoặc 8. Tính trên máy bình phương của số:

    2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 

ta chỉ có các số:

12, 62, 38, 88

khi bình phương có tận cùng là hai chữ số 4.

- Tính trên máy bình phương của các số:

12, 112, 212, 312, 412, 512, 612, 712, 812, 912;

62, 162, 262, 362, 462, 562, 662, 762, 862, 962;

38, 138, 238, 338, 438, 538, 638, 738, 838, 938

88, 188, 288, 388, 488, 588, 688, 788, 888, 988

ta được: 462, 962, 38, 538 khi bình phương có tận cùng là 444.

* Tương tự cách làm trên, ta có kết luận: không có N nào để N2 kết thúc bởi 4444.

 
9. Tìm tất cả các số có 6 chữ số thoã mãn:

1) Số tạo thành bởi ba chữ số cuối lớn hơn số tạo thành bởi ba chữ số đầu 1 đơn vị

2) Là số chính phương.

H. Dẫn:

- Gọi số cần tìm là: 
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 và n = 1000x + x + 1 = 1001x + 1 = y2
hay (y - 1)(y + 1) = 7.11.13x.

Vậy hai trong ba số nguyên tố 7, 11, 13 phải là ước của một trong hai thừa số của vế trái và số còn lại phải là ước của thừa số còn lại của vế trái.

Dùng máy tính, xét các khả năng đi đến đáp số:

n = 183184 ;  328329 ; 528529 ;  715716.

Tham khảo :
Công thức tổng quát trong tính toán chuyển đổi :
* Dạng 1/ Ví dụ [image: image39.png]



Ta có: [image: image40.png]


(123 gồm 3 số) 
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[image: image44.png]A =41/333




*Dạng 2/
Ví dụ [image: image45.png]



Ta có: [image: image46.png]k=1g=0324=324,n =4(0324



gồm 4 số), [image: image47.png]


(36 gồm 2 số) 
[image: image48.png]A =k+q/10"+p/(10" (10 -1))
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Bài tập tham khảo :

1.  a) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất mà n2 bắt đầu bởi số 19 và kết thúc bằng số 89

 b) Tìm số tự nhiên n sao cho: n2 = 2525xxxxxx89   (trong đó xxxxxx là 6 số có thể khác nhau).

Giải:

a) Trước hết ta tìm số n2 có tận cùng là 89:

- Vì n2 có tận cùng là 9 nên n chỉ có thể có tận cùng là 3 hoặc 7.

- Thử trên máy các số: 13, 23,..., 93 ; 17, 27,..., 97 ta tìm được:

để n2 có tận cùng là 89 thì n phải có 2 số tận cùng là một trong các số sau:

17, 33, 67, 83    (*)

* Bây giờ ta tìm số n2 bắt đầu bởi số 19:

- Để n2 bắt đầu bởi số 19 thì nó phải có dạng:

19 x 10k ( n2 < 20 x 10k  (  
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+ Nếu k = 2m thì ta có (1), trở thành: 
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( 4,3588989.10m ( n < 4,472135955.10m  (2)

Trong (2) ta cho m = 0, 1, 2,... (tính trên máy):
ta được n có thể là: 44, 436, 437, 438, 439, ... , 447
+ Nếu k = 2m thì ta có (1), trở thành: 
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( 13,78404875.10m ( n < 14,14213562.10m  (3)

Trong (3) ta cho m = 0, 1, 2,... (tính trên máy):
ta được n có thể là:   14, 138, 139, ... , 141

                                1379, 1380, 1381, ... , 1414
Tóm lại để n bắt đầu bởi số 19 thì n có thể là: 

14, 44, 138, 139, ..., 141, 436, 437, ... , 447, 1379, 1380, ... , 1414   (**)

Từ (*) và (**) ta nhận thấy trong các số trên chỉ có số 1383 thoả mãn bài toán.

b) Ta có:          2525 x 108 (  x2 < 2526 x 108 

      ( 50,24937811 x 104 (  x   < 50,25932749 x 104
     Vậy :  502493 < x < 502593

Số x tận cùng phải là: 17, 33, 67, 83   (theo câu a), do đó các số thoả mãn là:

                            502517, 502533, 502567, 502583.

2.  Với giá trị tự nhiên nào của n thì:

1,01n - 1  < (n - 1)  và  1,01n > n.

Giải:

- Ta có:

1,01512  ( 163,133... < 512

1,011024 ( 26612,56.. > 1024

Vậy:  512 < n < 1024

Thu hẹp khoảng cách chứa n bằng phương pháp chia đôi:

- Chia đôi đoạn [512 ; 1024], ta có:
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Vậy lại có: 512 < n < 768

Sau một số bước chia đôi như thế đi đến:

650 < n < 652

Cuối cùng ta có: 1,01651 = 650,45... < 651

1,01652 = 656,95.. > 652

( n = 652
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